

Định luật Charles về quá trình đẳng áp

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN
[bookmark: _Hlk172194133][bookmark: _Hlk172481183]
Giữ áp suất của một khối lượng khí nhất định không đổi và giảm nhiệt độ thì khối lượng riêng của khí
A* tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.  	B. giảm tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
C. không thay đổi theo nhiệt độ.  	D. tăng đến cực đại rồi giảm đi.

Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là
A. đường thẳng vuông góc với trục T.  	B* đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
C. đường hypebol tiệm cận hai trục tọa độ.  	D. đường thẳng vuông góc với trục V.
 (
0
)





Trên đồ thị  biểu diễn hai trạng thái  và  của cùng một khối lượng khí xác định. Gọi áp suất của các trạng thái  lần lượt là . So sánh nào sau đây là đúng?


A.   	B* 	


C. 	D. 
 (
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Trên đồ thị  biểu diễn hai trạng thái  và  của cùng một khối lượng khí xác định. Biết thể tích của khí ở trạng thái  bằng , thể tích của khí ở trạng thái  bằng


A. 	B. 	


C. 	D. 
 (
0
,00
22
200
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)

Đồ thị hình bên biểu diễn sự thay đổi thể tích V theo nhiệt độ t của một lượng khí lí tưởng xác định trong điều kiện áp suất không đổi. Giá trị x xấp xỉ là


A. 	B. 	


C. 	D. 




Khi giảm nhiệt độ của một lượng khí xác định từ nhiệt độ đến nhiệt độ  và giữ áp suất không đổi thì thể tích thay đổi như thế nào?
A. Thể tích khi tăng lên 9 lần.	B. Thể tích khí giảm đi 9 lần.
C. Thể tích khí tăng lên 1,2 lần.	D. Thể tích khí giảm đi 1,2 lần.


Nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí xác định tăng thêm 20% khi thể tích của khí được tăng tới . Coi quá trình trên là đẳng áp, thể tích ban đầu của lượng khí là




A.	B. 	C. 	D. 


Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới . Coi quá trình trên là đẳng áp, nhiệt độ ban đầu của lượng khí là




A. 	B. 	C. 	D.



Một khối lượng khí có thể tích 10 lít ở nhiệt độ . Nung nóng đẳng áp khối khí này tới  thì thể tích của khối khí khi đó bằng
A. 12 lít.	B. 15 lít.	C. 32 lít.	D. 8,3 lít.



Một xilanh thẳng đứng, tiết diện S , chứa không khí ở nhiệt độ . Pit-tông đặt cách đáy xilanh một đoạn 40 cm. Khi không khí trong xilanh được nung nóng đến  thì pit-tông được nâng lên một khoảng xấp xỉ bằng
A. 2,5 cm.	B. 4,1 cm.	D. 3,0 cm.	D. 4,7 cm.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI
Câu 1:
Xét tính đúng sai của các phát biểu sau đây.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Định luật Charles là định luật thu được từ kết quả thực nghiệm về chất khí.
	Đ
	

	
b) Đường biểu diễn quá trình đẳng áp của một lượng khí trong hệ  là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ.
	Đ
	

	c) Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một lượng khí luôn tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí đó.
	
	S

	d) Định luật Charles là định luật thể hiện mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ khi thể tích không đổi.
	
	S



Câu 2.



Một khối lượng khí  có thể tích 4 lít ở nhiệt độ . Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là . Xét tính đúng sai của các phát biểu sau đây.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Nhiệt độ ban đầu của khối khí là 277K
	
	S

	
b) Thể tích của khối khí sau khi đun nóng đẳng áp là 
	
	S

	
c) Nhiệt độ của khối khí sau khi được đun nóng là 
	Đ
	

	d) Nếu khối khí tiếp tục được nén nhiệt đến khi thể tích giảm một nửa thì áp suất của khối khí khi đó tăng gấp đôi so với ban đầu.
	Đ
	












Câu 3.




 (
A
)Mô hình áp kế (hình vẽ) gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích  gắn với một ống nhỏ  nằm ngang có tiết diện  và đủ dài. Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở , giọt thủy ngân cách đầu A là 30 cm. Áp suất ở bên ngoài giọt thủy ngân là 105 Pa, trong quá trình dịch chuyển áp suất khí coi là không đổi.

Hơ nóng bình cầu đến nhiệt độ . Coi thể tích bình là không đổi. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau đây.

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Sự biến đổi trạng thái của lượng khí trong bình tuân theo quá trình đẳng áp.
	Đ
	

	

b) Thể tích khối khí ở nhiệt độ  là 
	Đ
	

	
c) Khoảng cách từ giọt thủy ngân đến đầu A ở  là 100 cm.
	
	S

	d) Trong quá trình dịch chuyển giọt thủy ngân chuyển động đều bỏ qua lực cản vào giọt thủy ngân. Công mà khí bên trong bình đã thực hiện là 1,3J.
	
	S




 (
T (K)
V (lít)
0
300
(1)
2
(2)
(3)
4
45
0
) Câu 4.
Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có áp suất 1 atm sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ V-T như hình bên. Giả sử có trạng thái (3). Xét tính đúng sai của các phát biểu sau.



	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng nhiệt.
	
	S

	b) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (3) là quá trình đẳng áp. Quá trình biến đổi từ trạng thái (3) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng nhiệt.
	Đ
	

	c) Thể tích khí ở trạng thái (2) bằng 2 lít.
	Đ
	

	
d) Áp suất ở trạng thái (2) bằng .
	
	S




PHẦN III. ĐIỀN ĐÁP ÁN
Câu 1.



Một xilanh chứa  khí nitrongen ở nhiệt độ phòng là  và áp suất 1,2 atm. Tiến hành hơ nóng xilanh từ từ sao cho áp suất khí trong xilanh không đổi. Đến khi thể tích khí trong xilanh là  thì nhiệt độ khí trong xilanh là bao nhiêu Celsius?
Đáp án: __99,5_________
Câu 2.


Vào những ngày trời nắng nóng, nhiệt độ không khí ngoài sân là , trong khi nhiệt độ không khí trong nhà là . Xem áp suất không khí trong nhà và ngoài sân là như nhau. Khối lượng riêng của không khí trong nhà lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân là bao nhiêu lần?
 (
p (atm)
0
)Đáp án: ___1,05_________
Câu 3.


Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có thể tích sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ  như hình bên. Nếu nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) bằng  thì nhiệt độ của khối khí đó ở trạng thái (1) bằng bao nhiêu Celsius?

Đáp án: ________7____


Câu 4 .


Nung nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt độ của nó tăng từ  lên . Thể tích của lượng khí tăng thêm bao nhiêu %
[bookmark: _GoBack]Đáp án: ________2%___
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